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	Phụ lục
ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI CHO TỪNG NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, BAN HÀNH THÔNG TƯ, 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ Y TẾ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
(Kèm theo Thông tư số       /2026/TT-BYT ngày      tháng         năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Đơn vị tính: triệu đồng

	STT
	Nhiệm vụ và hoạt động
	Định mức khoán chi
	Sản phẩm

	A
	Xây dựng, ban hành thông tư của Bộ Y tế
	
	

	I
	Mức chi cho xây dựng, ban hành thông tư quy định tại mục III Phụ lục II Nghị quyết 197/2025/QH15; thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 02 thông tư trở lên
	Tối đa 350
	

	1
	Soạn thảo, ban hành thông tư
	
	

	1.1
	Xây dựng dự thảo thông tư (đơn vị chủ trì soạn thảo)
	Tối đa 270
	Thông tư đã được ký ban hành.









	1.2
	Các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho công tác soạn thảo thông tư 
	
	

	1.2.1
	Tổng hợp xây dựng dự toán kinh phí xây dựng thông tư (Văn phòng Bộ, đơn vi dự toán cấp II)
	5
	

	1.2.2
	Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí, xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước, trong đó có kinh phí xây dựng thông tư (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	5
	

	1.3
	Phê duyệt, ký ban hành thông tư
	
	

	1.3.1
	Bộ trưởng 
	7
	

	1.3.2
	Thứ trưởng phụ trách đơn vị chủ trì soạn thảo thông tư
	7
	

	1.3.3
	Các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế khác phê duyệt dự thảo thông tư
	3/thành viên
	

	1.4
	Phối hợp tham gia ý kiến xây dựng dự thảo thông tư (các đơn vị thuộc Bộ tham gia ý kiến đối với dự thảo thông tư)[footnoteRef:1] [1:  Mỗi đơn vị tính tối đa 01 lần tham gia ý kiến.] 

	Từ 1 đến 5[footnoteRef:2] [2:  Tính trên 01 ý kiến tham gia.] 

	Văn bản tham gia ý kiến

	1.5
	Rà soát báo cáo lãnh đạo Bộ về hồ sơ dự thảo thông tư (Văn phòng Bộ)
	5
	Phiếu trình Bộ

	1.6
	Rà soát hồ sơ, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế hồ sơ dự thảo thông tư (Văn phòng Đảng ủy)
	5
	Phiếu trình Ban Thường vụ Đảng ủy

	2
	Thẩm định thông tư[footnoteRef:3] (Đơn vị được giao chủ trì thẩm định thông tư) [3:  Đơn vị chủ trì thẩm định chủ động sử dụng kinh phí thẩm định cho các hoạt động như thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn (nếu có), tổ chức họp hội đồng thẩm định (nếu có).] 

	42
	

	2.1
	Rà soát hồ sơ trước khi tổ chức họp thẩm định/Tổ chức họp tư vấn thẩm định/Tổ chức thẩm định tại đơn vị
	3
	Hồ sơ thẩm định thông tư

	2.2
	Chi công tác tổ chức thẩm định

	8
	Chuẩn bị giấy mời; Quyết định thành lập Hội đồng (nếu có); Thông báo; liên hệ đại biểu để tổ chức họp thẩm định, photo tài liệu, văn phòng phẩm, giải khát

	2.3
	Tổ chức họp thẩm định
	
	

	2.3a
	Ý kiến thẩm định của các thành viên tham gia thẩm định (20 thành viên)
	1/thành viên
	Biên bản họp thẩm định 

	2.3b
	Xây dựng Báo cáo thẩm định
	8
	Dự thảo báo cáo thẩm định

	2.3c
	Phê duyệt, ký ban hành báo cáo thẩm định
	3
	Báo cáo thẩm định đã được ký

	II
	Mức chi cho xây dựng, ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 01 thông tư 
	Tối đa 210
	

	1
	Soạn thảo, ban hành thông tư
	
	

	1.1
	Xây dựng dự thảo thông tư (đơn vị chủ trì soạn thảo)
	Tối đa 160
	Thông tư đã được ký ban hành

	1.2
	Các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho công tác soạn thảo thông tư
	
	

	1.2.1
	Tổng hợp xây dựng dự toán kinh phí xây dựng thông tư (Văn phòng Bộ, đơn vi dự toán cấp II)
	3
	

	1.2.2
	Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí, xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước (trong đó có kinh phí xây dựng thông tư) (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	3
	

	1.3
	Phê duyệt, ký ban hành thông tư
	
	

	1.3.1
	Bộ trưởng
	4
	

	1.3.2
	Thứ trưởng phụ trách đơn vị chủ trì soạn thảo thông tư
	4
	

	1.3.3
	Các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế khác phê duyệt dự thảo thông tư
	2/thành viên
	

	1.4
	Phối hợp tham gia ý kiến xây dựng dự thảo thông tư (các đơn vị thuộc Bộ tham gia ý kiến đối với dự thảo thông tư)[footnoteRef:4] [4:  Mỗi đơn vị tính tối đa 01 lần tham gia ý kiến.] 

	Từ 0,5 đến 3[footnoteRef:5] [5:  Tính trên 01 ý kiến tham gia.] 

	Văn bản tham gia ý kiến

	1.5
	Rà soát báo cáo lãnh đạo Bộ về hồ sơ dự thảo thông tư (Văn phòng Bộ)
	3
	Phiếu trình Bộ

	1.6
	Rà soát hồ sơ, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế hồ sơ dự thảo thông tư (Văn phòng Đảng ủy)
	3
	Phiếu trình Ban Thường vụ Đảng ủy

	2
	Thẩm định thông tư[footnoteRef:6] (Đơn vị được giao chủ trì thẩm định thông tư) [6:  Đơn vị chủ trì thẩm định chủ động sử dụng kinh phí thẩm định cho các hoạt động như thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn (nếu có), tổ chức họp hội đồng thẩm định (nếu có)] 

	25
	

	2.1
	Rà soát hồ sơ trước khi tổ chức họp thẩm định/Tổ chức họp tư vấn thẩm định/Tổ chức thẩm định tại đơn vị
	2
	Hồ sơ thẩm định thông tư

	2.2
	Chi công tác tổ chức thẩm định

	3
	Chuẩn bị giấy mời; Quyết định thành lập Hội đồng (nếu có); Thông báo; liên hệ đại biểu để tổ chức họp thẩm định, photo tài liệu, văn phòng phẩm, giải khát

	2.3
	Tổ chức họp thẩm định
	
	

	2.3a
	Ý kiến thẩm định của các thành viên khác tham gia thẩm định (15 thành viên)
	1/thành viên
	Biên bản họp thẩm định 

	2.3b
	Xây dựng Báo cáo thẩm định
	3
	Dự thảo báo cáo thẩm định

	2.3c
	Phê duyệt, ký ban hành báo cáo thẩm định
	2
	Báo cáo thẩm định đã được ký

	III
	Mức chi cho xây dựng, ban hành thông tư bãi bỏ một phần hoặc bãi bỏ toàn bộ thông tư
	Tối đa 105
	

	1
	Soạn thảo, ban hành thông tư
	
	

	1.1
	Xây dựng dự thảo thông tư (đơn vị chủ trì soạn thảo)
	Tối đa 80
	Thông tư đã được ký ban hành


	1.2
	Các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho công tác soạn thảo thông tư (chi cho công tác tổng hợp, xây dựng và bố trí kinh phí):
	
	

	1.2.1
	Tổng hợp xây dựng dự toán kinh phí xây dựng thông tư (Văn phòng Bộ, đơn vi dự toán cấp II)
	1,5
	

	1.2.2
	Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí, xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước (trong đó có kinh phí xây dựng thông tư) (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	1,5
	

	1.3
	Phê duyệt, ký ban hành thông tư
	
	

	1.3.1
	Bộ trưởng
	2
	

	1.3.2
	Thứ trưởng phụ trách đơn vị chủ trì soạn thảo thông tư
	2
	

	1.3.3
	Các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế khác phê duyệt dự thảo thông tư
	1/thành viên
	

	1.4
	Phối hợp tham gia ý kiến xây dựng dự thảo thông tư (các đơn vị thuộc Bộ tham gia ý kiến đối với dự thảo thông tư)[footnoteRef:7] [7:  Mỗi đơn vị tính tối đa 01 lần tham gia ý kiến.] 

	Từ 0,5 đến 3[footnoteRef:8] [8:  Tính trên 01 ý kiến tham gia.] 

	Văn bản tham gia ý kiến

	1.5
	Rà soát báo cáo lãnh đạo Bộ về hồ sơ dự thảo thông tư (Văn phòng Bộ)
	1,5
	Phiếu trình Bộ

	1.6
	Rà soát hồ sơ, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế hồ sơ dự thảo thông tư (Văn phòng Đảng ủy)
	1,5
	Phiếu trình Ban Thường vụ Đảng ủy

	2
	Thẩm định thông tư[footnoteRef:9] (Đơn vị được giao chủ trì thẩm định thông tư) [9:  Đơn vị chủ trì thẩm định chủ động sử dụng kinh phí thẩm định cho các hoạt động như thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn (nếu có), tổ chức họp hội đồng thẩm định (nếu có)] 

	12
	

	2.1
	Rà soát hồ sơ trước khi tổ chức họp thẩm định/Tổ chức họp tư vấn thẩm định/Tổ chức thẩm định tại đơn vị
	2
	Văn bản thẩm định, Hồ sơ thẩm định

	2.2
	Chi công tác tổ chức thẩm định

	3,5
	Chuẩn bị giấy mời; Quyết định thành lập Hội đồng (nếu có); Thông báo; liên hệ đại biểu để tổ chức họp thẩm định, photo tài liệu, văn phòng phẩm, giải khát

	2.3
	Tổ chức họp thẩm định
	
	

	2.3a
	Ý kiến thẩm định của các thành viên khác tham gia thẩm định (05 thành viên)
	0,5/thành viên
	Biên bản họp thẩm định 

	2.3b
	Xây dựng Báo cáo thẩm định
	3
	Dự thảo báo cáo thẩm định

	2.3c
	Phê duyệt, ký ban hành báo cáo thẩm định
	1
	Báo cáo thẩm định đã được ký

	B
	Xây dựng, ban hành thông tư liên tịch do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo
	
	

	I
	Mức chi cho xây dựng thông tư liên tịch quy định tại mục III Phụ lục II Nghị quyết 197/2025/QH15; thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của 02 thông tư liên tịch trở lên
	Tối đa 350
	

	1
	Xây dựng, ban hành thông tư liên tịch của Bộ Y tế (cơ quan chủ trì soạn thảo thông tư liên tịch)
	
	

	1.1
	Soạn thảo, ban hành thông tư
	
	

	1.1.1
	Xây dựng dự thảo thông tư liên tịch (đơn vị chủ trì soạn thảo)
	Tối đa 190
	Thông tư liên tịch đã được ký ban hành

	1.1.2
	Các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho công tác soạn thảo thông tư
	
	

	1.1.2.1
	Tổng hợp xây dựng dự toán kinh phí xây dựng thông tư liên tịch (Văn phòng Bộ, đơn vi dự toán cấp II)
	3,5
	

	1.1.2.2
	Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí, xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước (trong đó có kinh phí xây dựng thông tư liên tịch) (Vụ Kế hoạch -Tài chính)
	3,5
	

	1.1.3
	Phê duyệt, ký ban hành thông tư liên tịch
	
	

	1.1.3.1
	Bộ trưởng
	4,5
	

	1.1.3.2
	Thứ trưởng phụ trách đơn vị chủ trì soạn thảo thông tư liên tịch
	4,5
	

	1.1.3.3
	Các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế khác phê duyệt dự thảo thông tư liên tịch
	2/thành viên
	

	1.1.4
	Phối hợp tham gia ý kiến xây dựng dự thảo thông tư liên tịch (các đơn vị thuộc Bộ tham gia ý kiến đối với dự thảo thông tư)[footnoteRef:10] [10:  Mỗi đơn vị tính tối đa 01 lần tham gia ý kiến.] 

	Từ 0,5 đến 3[footnoteRef:11] [11:  Tính trên 01 ý kiến tham gia.] 

	

	1.1.5
	Rà soát báo cáo lãnh đạo Bộ về hồ sơ dự thảo thông tư liên tịch (Văn phòng Bộ)
	3,5
	Phiếu trình Bộ

	1.1.6
	Rà soát hồ sơ, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế hồ sơ dự thảo thông tư (Văn phòng Đảng ủy)
	3,5
	Phiếu trình Ban Thường vụ Đảng ủy

	1.2
	Thẩm định thông tư[footnoteRef:12] (Đơn vị được giao chủ trì thẩm định thông tư liên tịch) [12:  Đơn vị chủ trì thẩm định chủ động sử dụng kinh phí thẩm định cho các hoạt động như thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn (nếu có), tổ chức họp hội đồng thẩm định (nếu có)] 

	29
	

	1.2a
	Rà soát hồ sơ trước khi tổ chức họp thẩm định/Tổ chức họp tư vấn thẩm định/Tổ chức thẩm định tại đơn vị
	2
	Văn bản thẩm định, Hồ sơ thẩm định

	1.2b
	Chi công tác tổ chức thẩm định

	5
	Chuẩn bị giấy mời; Quyết định thành lập Hội đồng (nếu có); Thông báo; liên hệ đại biểu để tổ chức họp thẩm định, photo tài liệu, văn phòng phẩm, giải khát

	1.2c
	Tổ chức họp thẩm định
	
	

	-
	Ý kiến thẩm định của các thành viên khác tham gia thẩm định (15 thành viên)
	1/thành viên
	Biên bản họp thẩm định thông tư

	-
	Xây dựng Báo cáo thẩm định
	5
	Dự thảo báo cáo thẩm định

	-
	Phê duyệt, ký ban hành báo cáo thẩm định
	2
	Báo cáo thẩm định  được ký

	2
	Phối hợp soạn thảo, ban hành thông tư liên tịch (Các cơ quan liên tịch xây dựng, soạn thảo, ban hành thông tư liên tịch[footnoteRef:13]) [13:  Trường hợp 02 cơ quan liên tịch trở lên thì định mức khoán chi ở mục này được chia đều cho các cơ quan.] 

	105
	Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan liên tịch

	II
	Mức chi cho xây dựng, ban hành thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của 01 thông tư liên tịch
	Tối đa 210
	

	1
	Xây dựng, ban hành thông tư liên tịch của Bộ Y tế (cơ quan chủ trì soạn thảo thông tư liên tịch) 
	
	

	1.1
	Soạn thảo, ban hành thông tư
	
	

	1.1.1
	Xây dựng dự thảo thông tư liên tịch (đơn vị chủ trì soạn thảo)
	Tối đa 113
	Thông tư liên tịch đã được ký ban hành

	1.1.2
	Các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho công tác soạn thảo thông tư liên tịch
	
	

	1.1.2.1
	Tổng hợp xây dựng dự toán kinh phí xây dựng thông tư liên tịch (Văn phòng Bộ, đơn vi dự toán cấp II)
	2
	

	1.1.2.2
	Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí, xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước (trong đó có kinh phí xây dựng thông tư liên tịch) (Vụ Kế hoạch -Tài chính)
	2
	

	1.1.3
	Phê duyệt, ký ban hành thông tư liên tịch
	
	

	1.1.3.1
	Bộ trưởng
	3
	

	1.1.3.2
	Thứ trưởng phụ trách đơn vị chủ trì soạn thảo, xây dựng thông tư liên tịch
	3
	

	1.1.3.3
	Các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế khác phê duyệt dự thảo thông tư liên tịch
	1,5/thành viên
	

	1.1.4
	Phối hợp tham gia ý kiến xây dựng dự thảo thông tư liên tịch (các đơn vị thuộc Bộ tham gia ý kiến đối với dự thảo thông tư liên tịch)[footnoteRef:14] [14:  Mỗi đơn vị tính tối đa 01 lần tham gia ý kiến.] 

	Từ 0,2 đến 2[footnoteRef:15] [15:  Tính trên 01 ý kiến tham gia.] 

	Văn bản tham gia ý kiến

	1.1.5
	Rà soát báo cáo lãnh đạo Bộ về hồ sơ dự thảo thông tư liên tịch (Văn phòng Bộ)
	2
	Phiếu trình Bộ

	1.1.6
	Rà soát hồ sơ, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế hồ sơ dự thảo thông tư liên tịch (Văn phòng Đảng ủy)
	2
	Phiếu trình Ban Thường vụ Đảng ủy

	1.2
	Thẩm định thông tư liên tịch[footnoteRef:16] (Đơn vị được giao chủ trì thẩm định thông tư) [16:  Đơn vị chủ trì thẩm định chủ động sử dụng kinh phí thẩm định cho các hoạt động như thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn (nếu có), tổ chức họp hội đồng thẩm định (nếu có)] 

	17,5
	

	1.2a
	Rà soát hồ sơ trước khi tổ chức họp thẩm định/Tổ chức họp tư vấn thẩm định/Tổ chức thẩm định tại đơn vị
	2
	Văn bản thẩm định, Hồ sơ thẩm định thông tư

	1.2b
	Chi công tác tổ chức thẩm định

	4,5
	Chuẩn bị giấy mời; Quyết định thành lập Hội đồng (nếu có); Thông báo; liên hệ đại biểu để tổ chức họp thẩm định, photo tài liệu, văn phòng phẩm, giải khát

	1.2c
	Tổ chức họp thẩm định
	
	

	-
	Ý kiến thẩm định của các thành viên khác tham gia thẩm định (10 thành viên)
	0,5/thành viên
	Biên bản họp thẩm định 

	-
	Xây dựng Báo cáo thẩm định
	4
	Dự thảo báo cáo thẩm định

	-
	Phê duyệt, ký ban hành báo cáo thẩm định
	2
	Báo cáo thẩm định được ký

	2
	Phối hợp soạn thảo, ban hành thông tư liên tịch (Các cơ quan liên tịch xây dựng, soạn thảo, ban hành thông tư liên tịch[footnoteRef:17]) [17:  Trường hợp 02 cơ quan liên tịch trở lên thì định mức khoán chi ở mục này được chia đều cho các cơ quan.] 
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	III
	Mức chi cho xây dựng, ban hành thông tư liên tịch bãi bỏ một phần hoặc bãi bỏ toàn bộ thông tư liên tịch
	Tối đa 105
	

	1
	Xây dựng, ban hành thông tư liên tịch của Bộ Y tế (cơ quan chủ trì soạn thảo thông tư liên tịch) 
	
	

	1.1
	Soạn thảo, ban hành thông tư liên tịch
	
	

	1.1.1
	Xây dựng dự thảo thông tư liên tịch (đơn vị chủ trì soạn thảo)
	Tối đa 57
	Thông tư liên tịch đã được ký ban hành

	1.1.2
	Các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho công tác soạn thảo thông tư liên tịch
	
	

	1.1.2.1
	Tổng hợp xây dựng dự toán kinh phí xây dựng thông tư liên tịch (Văn phòng Bộ, đơn vi dự toán cấp II)
	1
	

	1.1.2.2
	Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí, xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước (trong đó có kinh phí xây dựng thông tư liên tịch) (Vụ Kế hoạch -Tài chính)
	1
	

	1.1.3
	Phê duyệt, ký ban hành thông tư liên tịch
	
	

	1.1.3.1
	Bộ trưởng
	1,5
	

	1.1.3.2
	Thứ trưởng phụ trách đơn vị chủ trì soạn thảo thông tư liên tịch
	1,5
	

	1.1.3.3
	Các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế khác phê duyệt dự thảo thông tư liên tịch
	0,5/thành viên
	

	1.1.4
	Phối hợp tham gia ý kiến xây dựng dự thảo thông tư (các đơn vị thuộc Bộ tham gia ý kiến đối với dự thảo thông tư liên tịch)[footnoteRef:18] [18:  Mỗi đơn vị tính tối đa 01 lần tham gia ý kiến.] 

	Từ 0,2 đến 2[footnoteRef:19] [19:  Tính trên 01 ý kiến tham gia.] 

	Văn bản tham gia ý kiến

	1.1.5
	Rà soát báo cáo lãnh đạo Bộ về hồ sơ dự thảo thông tư liên tịch (Văn phòng Bộ)
	1
	Phiếu trình Bộ

	1.1.6
	Rà soát hồ sơ, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế hồ sơ dự thảo thông tư liên tịch (Văn phòng Đảng ủy)
	1
	Phiếu trình Ban Thường vụ Đảng ủy

	1.2
	Thẩm định thông tư liên tịch[footnoteRef:20] (Đơn vị được giao chủ trì thẩm định thông tư) [20:  Đơn vị chủ trì thẩm định chủ động sử dụng kinh phí thẩm định cho các hoạt động như thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn (nếu có), tổ chức họp hội đồng thẩm định (nếu có)] 

	9
	

	1.2a
	Rà soát hồ sơ trước khi tổ chức họp thẩm định/Tổ chức họp tư vấn thẩm định/Tổ chức thẩm định tại đơn vị
	1
	Văn bản thẩm định, Hồ sơ thẩm định

	1.2b
	Chi công tác tổ chức thẩm định

	2
	Chuẩn bị giấy mời; Quyết định thành lập Hội đồng (nếu có); Thông báo; liên hệ đại biểu để tổ chức họp thẩm định, photo tài liệu, văn phòng phẩm, giải khát

	1.2c
	Tổ chức họp thẩm định
	
	

	-
	Ý kiến thẩm định của các thành viên khác tham gia thẩm định (10 thành viên)
	0,3/thành viên
	Biên bản họp thẩm định 

	-
	Xây dựng Báo cáo thẩm định
	2
	Dự thảo báo cáo thẩm định thông tư

	-
	Phê duyệt, ký ban hành báo cáo thẩm định
	1
	Báo cáo thẩm định được ký

	2
	Phối hợp soạn thảo, ban hành thông tư liên tịch (Các cơ quan liên tịch xây dựng, soạn thảo, ban hành thông tư liên tịch[footnoteRef:21]) [21:  Trường hợp 02 cơ quan liên tịch trở lên thì định mức khoán chi ở mục này được chia đều cho các cơ quan.] 
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